
MA TRẬN KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2019 -2020.  

 

• SỬ 6: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Chương III. Thời 

kỳ Bắc thuộc và 

đấu tranh giành 

độc lập. 

(Bài 17 đến bài 23) 

10 1 20 2 20 2   

Chương III. Thời 

kỳ Bắc thuộc và 

đấu tranh giành 

độc lập . 

(Bài 24, bài 25) 

10 1 20 2   10 1 

Sử địa phương 
10 1      

 

 

Tổng 30 3 40 4 20 2 10 1 

 

 

 

• SỬ 7: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ % Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Chương IV. Đại 

Việt thời Lê sơ 

(Thế kỉ XV – đầu 

thế kỉ XVI) 

20 2 20 2 10 1   

Chương V. Đại 

Việt ở các thế kỉ 

XVI- XVIII). 

10 1 10 1   20 2 

Sử địa phương 
10 1      

 

 

Tổng 
40 4 30 3 10 1 20 

2 

 



 

• SỬ 8: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Chương I. Cuộc 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp từ 

1858 đến cuối thế 

kỉ XIX. 

 

20 2 30 3 20 2   

Chương II. Xã hội 

Việt Nam từ 1597 

đến 1918. 

 

10 1     10 1 

Sử địa phương 

 
10 1      

 

 

Tổng 

40 4 30 3 20 2 10 

 

1 

 

 

• SỬ  9: 

Cấp độ 

Tên  

chủ đề 

(Nội dung, 

chương) 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Thấp Cao 

Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm Tỉ lệ% Số điểm 

Chương II. Việt 

Nam trong những 

năm 1930 – 1939 

Chương III. Cuộc 

vận động tiến tới 

Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945. 

20 2 10 1 10 1   

Chương IV. Việt 

Nam từ sau Cách 

mạng Tháng Tám 

đến toàn quốc 

kháng chiến. 

 

  20 2 

 

 

 

   



Chương V. Việt 

Nam từ cuối năm 

1946 đến năm 

1954. 

  10 1 10 1 10 
1 

 

Sử địa phương 
10 1      

 

 

Tổng 
30 3 40 4 20 2 10 

1 

 

 

LƯU Ý: Tùy theo tình hình mỗi trường: 

 - Chọn nội dung các tiểu mục phù hợp với từng bài, từng chương theo bảng hướng dẫn điều chỉnh nội 

dung dạy học cấp Trung học cơ sở Học kì II, năm học 2019 -2020 môn Lịch sử của Bộ giáo dục và đào 

tạo (kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT – GDTH ngày 30 tháng 3 năm 2020). 

 - Có thể tăng hoặc giảm tỉ lệ và số điểm ở  mỗi cấp độ nhưng không quá 1 điểm. . 


